
SỞ GDĐT TỈNH SÓC TRĂNG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH HỮU NGHĨA                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam

Ngữ văn 11, Tập 1 
(Chân trời sáng tạo)

Ngữ văn 11, Tập 2 
(Chân trời sáng tạo)

Chuyên đề học tập 
Ngữ văn 11      

(Chân trời sáng tạo)

Toán 11, Tập 1 (Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống)
2

1

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn
Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan
Thu Hiền, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng
Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam,
Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Đinh Phan Cẩm
Vân, Phan Thu Vân

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn
Thành Ngọc Bảo, Đoàn Lê Giang, Phạm
Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn
Thị Hồng Nam, Trần Lê Hoa Tranh

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê
Duy, Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan,
Tăng Thị Tuyết Mai

THÔNG BÁO DANH MỤC  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11
NĂM HỌC 2023-2024 

Tổ chức, cá nhânTác giả
Tên sách               

(tên bộ sách)
STT

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng
Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh
Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt
Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng,
Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn
Thị Kim Sơn



Tổ chức, cá nhânTác giả
Tên sách               

(tên bộ sách)
STT

3
Tiếng Anh 11 
Bright

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên

6
Lịch sử 11         
(Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến 
Chương, Tống Thị Quỳnh Hương, 
Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm

2
Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam

Toán 11, Tập 2 (Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống)

Nhà xuất bản Đại học Huế

4
Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn
Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ
Hằng

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam

Giáo dục thể chất - 
Bóng chuyền 11 

(Kết nối tri thức với 
cuộc sống)

5

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị
Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Trần
Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần
Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng
Thị Thuận

Công ty cổ phần đầu tư xuất 
bản – thiết bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế)
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),
Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Dương Thị
Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Hoàng
Thị Thinh

Giáo dục kinh tế và 
pháp luật 11  (Cánh 

Diều)

Chuyên đề học tập 
Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 11    
(Cánh Diều)

Công ty cổ phần đầu tư xuất 
bản – thiết bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung
Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng
Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh
Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt
Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng,
Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn
Thị Kim Sơn

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung
Thế Anh, Trần Văn Tấn (đồng Chủ
biên), Lê Văn Cường, Phạm Anh Minh

Chuyên đề học tập 
Toán 11 (Kết nối tri 
thức với cuộc sống)



Tổ chức, cá nhânTác giả
Tên sách               

(tên bộ sách)
STT

6
Chuyên đề học tập 
Lịch sử 11        
(Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên) Nguyễn 
Thị Thế Bình, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 
Đức Liêm

10
Sinh học 11               
(Chân trời sáng tạo)

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Doãn Lý, 
Nguyễn Công Thùy Trâm, Phạm Đình 
Văn

9

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị
Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn
Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị
Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn
Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn

Hóa học 11        
(Chân trời sáng tạo)

Chuyên đề học tập 
Hóa học 11      

(Chân trời sáng tạo)

8

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn
Văn Biên (Chủ biên), Phạm Kim Chung,
Nguyễn Chính Cương, Tô Giang, Đặng
Thanh Hải, Vũ Thúy Hằng, Bùi Gia
Thịnh Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng
Thanh Hải (Chủ biên), Tưởng Duy Hải,
Bùi Trung Ninh, Phạm Văn Vĩnh

Vật lí 11                  
(Kết nối tri thức với 

cuộc sống)

Chuyên đề học tập 
Vật lí 11                       

(Kết nối tri thức với 
cuộc sống)

7

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức
Vũ (Chủ biên), Nguyễn Việt Hùng,
Nguyễn Hoàng Sơn

Công ty cổ phần đầu tư xuất 
bản – Thiết bị giáo dục Việt 
Nam

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức
Vũ (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Sơn

Chuyên đề học tập 
Địa lí 11           

(Cánh Diều)

Địa lí 11             
(Cánh diều)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam

Công ty cổ phần đầu tư xuất 
bản – thiết bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế)



Tổ chức, cá nhânTác giả
Tên sách               

(tên bộ sách)
STT

Chuyên đề học tập 
Tin học 11, Tin học 
ứng dụng      (Cánh 

Diều)

Công nghệ 11, 
Công nghệ cơ khí   

(Kết nối tri thức với 
cuộc sống)

12

11

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần Hoàng
Đương, Nguyễn Thị Thanh Huyền,
Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Doãn Lý,
Nguyễn Công Thùy Trâm, Phạm Đình
Văn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt
Nam

Chuyên đề học tập 
Sinh học 11    

(Chân trời sáng tạo)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái
Thế Hùng (Chủ biên), Hồ Hữu Hải,
Khổng Vũ Quảng, Trương Hoành Sơn,
Nguyễn Hồng Sơn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái
Thế Hùng (Chủ biên), Phùng Xuân Lan,
Trương Đức Phức

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn
Đình Hóa (Chủ biên), Hoàng Vân Đông,
Hồ Cẩm Hà, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn
Chí Trung, Nguyễn Thanh Tùng

Công ty cổ phần đầu tư xuất 
bản – Thiết bị giáo dục Việt 
Nam (Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư phạm)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn
Chí Trung (Chủ Biên), Trần Văn Hưng,
Phạm Thị Anh Lê

Tin học 11, Tin học 
ứng dụng         

(Cánh Diều)

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 11, 

Công nghệ cơ khí          
(Kết nối tri thức với 

cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng
Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả,
Cao Bá Cường, Phạm Kim Đăng, Bùi
Hữu Đoàn, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị
Bình Nguyên, Đỗ Thị Phượng

Công nghệ 11, 
Công nghệ chăn 

nuôi   (Kết nối tri 
thức với cuộc sống)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam

10

13



Tổ chức, cá nhânTác giả
Tên sách               

(tên bộ sách)
STT

15
Giáo dục quốc 
phòng và an ninh

HIỆU TRƯỞNG

Huỳnh Ngọc Diễm

Mỹ Tú, ngày 20 tháng 5 năm 2023

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng
Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả,
Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Trần Thị
Bình Nguyên

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam

Chuyên đề học tập 
Công nghệ 11, 

Công nghệ chăn 
nuôi  (Kết nối tri 

thức với cuộc sống)

14
Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Bích
Liên (đồng Chủ biên), Mai Thị Phương,
Đồng Văn Toàn, Trần Thị Quỳnh Trang

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt 
Nam

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt 
Nam

Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 11    (Chân 
trời sáng tạo 2)

13


